DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực thương mại 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	20/2006/NĐ-CP

Ngày  20/02/2006
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
	16/03/2006
	

	2. 
	Nghị định
	35/2006/NĐ-CP

Ngày  31/03/2006
	 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại 
	26/04/2006
	

	3. 
	Thông tư 
	09/2006/TT-BTM

Ngày 25/05/2006
	Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 
	22/06/2006
	

	4. 
	Thông tư 
	04/2016/TT-BCT

Ngày 06/6/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.
	20/07/2016
	

	5. 
	Thông tư 
	07/2007/TTLT-BTM-BTC

Ngày 06/07/2007
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xuacs tiến thương mại.
	30/08/2007
	

	6. 
	Nghị định
	63/2011/NĐ-CP

Ngày 28/07/2011
	 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 
	20/09/2011
	

	7. 
	Thông tư
	12/2012/TT-BTP

Ngày  07/11/2012
	Ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại 
	25/12/2012
	

	8. 
	Nghị định
	52/2013/NĐ-CP

Ngày 16/05/2013
	Về thương mại điện tử
	01/07/2013
	

	9. 
	Thông tư
	20/2014/TT-BCT

Ngày 25/06/2014
	 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
	01/07/2014
	

	10. 
	Thông tư
	47/2014/TT-BCT

Ngày 05/12/2014
	Quy định về quản lý website thương mại điện tử.
	 20/01/2015
	

	11. 
	Nghị định
	125/2014/NĐ-CP

Ngày  29/12/2014
	Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006.
	20/02/2015
	

	12. 
	Quyết định
	07/2015/QĐ-TTg

Ngày 02/03/2015
	Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.
	20/04/2015
	

	13. 
	Thông tư
	01/2015/TT-BCT

Ngày  12/01/2015
	Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
	27/02/2015
	

	14. 
	Thông tư
	28/2015/TT-BCT

Ngày  20/08/2015
	Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
	 05/10/2015
	

	15. 
	Thông tư
	133/2015/TT-BTC

Ngày  31/08/2015
	 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
	20/10/2015
	

	16. 
	Thông tư
	40/2015/TT-BCT

Ngày 18/11/2015
	Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
	20/12/2015
	

	17. 
	Thông tư 
	59/2015/TT-BCT

Ngày 31/12/2015
	Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
	31/03/2016
	

	18. 
	Nghị định
	07/2016/NĐ-CP

Ngày  25/01/2016
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
	10/03/2016
	

	19. 
	Quyết định
	20/2016/QĐ-TTg

Ngày 11/05/2016
	Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
	26/06/2016
	

	20. 
	Thông tư
	10/2016/TT-BCT

Ngày 01/07/2016
	Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	01/07/2016
	

	21. 
	Thông tư
	40/2016/TT-NHNN

Ngày 30/12/2016
	Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.
	01/03/2017
	

	22. 
	Thông tư
	16/2017/TT-BKHCN

Ngày 28/02/2017
	Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
	17/04/2017
	

	23. 
	Thông tư
	09/2017/TT-BKHCN

Ngày 27/06/2017
	Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.
	 15/08/2017
	

	24. 
	Nghị định
	94/2017/NĐ-CP

Ngày 10/08/2017
	Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
	01/10/2017
	

	25. 
	Thông tư
	17/2017/TT-BCT

Ngày 19/09/2017
	Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
	01/12/2017
	

	26. 
	Quyết định
	46/2017/QĐ-TTg

Ngày 24/11/2017
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
	10/01/2018
	

	27. 
	Thông tư
	131/2017/TT-BCT

Ngày 15/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC  ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.
	01/02/2018
	

	28. 
	Nghị định
	149/2017/NĐ-CP

Ngày 26/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
	 01/01/2018
	

	29. 
	Nghị định
	150/2017/NĐ-CP

Ngày 26/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.
	 01/01/2018
	

	30. 
	Nghị định
	153/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	31. 
	Nghị định
	154/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	32. 
	Nghị định
	157/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	33. 
	Nghị định
	158/2017/NĐ-CP

Ngày  27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022.
	 01/01/2018
	

	34. 
	Nghị định
	159/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	35. 
	Nghị định
	156/2017/NĐ-CP

Ngày 27/12/2017
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.
	01/01/2018
	

	36. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BCT

Ngày 06/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
	06/12/2017
	

	37. 
	Nghị định
	22/2017/NĐ-CP

Ngày 24/02/2017
	Về hòa giải thương mại.
	15/04/2017
	

	38. 
	Thông tư
	21/2018/TT-BCT

Ngày 26/02/2018
	Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 
	20/04/2018
	

	39. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BCT

Ngày 29/05/2018
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu 
	01/07/2018
	

	40. 
	Thông tư
	19/2018/TT-NHNN

Ngày 28/08/2018
	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
	12/10/2018
	

	41. 
	Thông tư
	21/2018/TT-BCT

Ngày 20/08/2018
	Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT  ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
	18/10/2018
	

	42. 
	Nghị định
	51/2018/NĐ-CP

Ngày 09/04/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
	01/06/2018
	

	43. 
	Nghị định
	10/2018/NĐ-CP

Ngày 15/01/2018
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
	15/01/2018
	

	44. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BCT

Ngày  20/04/2018
	Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
	15/06/2018
	

	45. 
	Nghị định
	09/2018/NĐ-CP

Ngày 15/01/2018
	Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
	15/01/2018
	

	46. 
	Nghị định
	14/2018/NĐ-CP

Ngày 23/01/2018
	Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
	23/01/2018
	

	47. 
	Nghị định
	81/2018/NĐ-CP

Ngày 25/5/2018
	Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
	15/7/2018
	

	48. 
	Thông tư
	22/2018/TT-NHNN

Ngày  05/09/2018
	Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	01/11/2018


	

	49. 
	Thông tư
	26/2018/TT-BCT

Ngày   14/09/2018
	Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
	29/10/2018
	

	50. 
	Nghị định
	124/2018/NĐ-CP

Ngày 19/09/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.
	19/09/2018
	


Tổng cộng: 50 văn bản
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